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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH KỸ THUẬT SỐ
Mã môn học: TTC1470
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Học sau môn học Phần cứng máy tính.
- Tính chất: Là môn học bắt buộc nằm trong các môn học chuyên môn ngành.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được: Cấu tạo, ký hiệu, đặc tính, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện điện tử.
+ Mô tả được nguyên lý hoạt động của các mạch ứng dụng cơ bản.
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các cổng và mạch số.
+ Mô tả được quá trình thiết kế mạch số.
- Về kỹ năng:
+ Đọc và Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.
+ Tháo ráp được các mạch điện tử cơ bản.
+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản
+ Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch số.
+ Thiết kế được mạch số tổ hợp và mạch đếm tuần tự.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy chuẩn trong công việc.
+ Có ý thức làm việc độc lập, tự tìm tòi, học hỏi và sáng tạo.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Nhận dạng, đo kiểm, đọc trị số điện trở, cuộn dây, tụ điện, Diode, Transistor
	5
	
	5
	

	
	1. Nhận biết điện trở, tụ điện
2. Đọc trị số điện trở, tụ điện
	1
	
	1
	

	
	3. Đo kiểm R, L, C
	1
	
	1
	

	
	4. Đo kiểm  Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt)
	1
	
	1
	

	
	5. Đo kiểm để xác định chân Transistor
	1
	
	1
	

	
	6. Đo kiểm để xác định hư hỏng Diode, Transistor
	1
	
	1
	

	2
	Chương 2: Phương pháp làm mạch in 
	5
	
	5
	

	
	1. Thiết kế mạch in
	2
	
	2
	

	
	2. Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật
3. Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc sảo
	2
	
	2
	

	
	4. Ngâm mạch in
5. Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô
	1
	
	1
	

	
	6. Khoan mạch
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Kỹ thuật hàn chì
	5
	
	5
	

	
	1. Hàn điểm 
1.1. Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in
1.2. Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.
1.3. Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.
	3
	
	3
	

	
	2. Hàn nối dây
2.1. Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in
2.2. Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.
2.3. Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp
	2
	
	2
	

	4
	Chương 4: Ráp mạch chỉnh lưu
	5
	
	5
	

	
	1. Ráp Adaptor theo sơ đồ hướng dẫn
	2
	
	2
	

	
	2. Thử Adaptor
	1
	
	1
	

	
	3. Hoàn chỉnh bộ Adaptor
	1
	
	1
	

	
	4. Ráp mạch chỉnh lưu
	1
	
	1
	

	5
	Chương 5: Ráp mạch ổn áp DC
	5
	
	5
	

	
	1. Vẽ mạch in mạch ổn áp 5VDC hoặc mạch ổn áp dùng IC LM317
	2
	
	2
	

	
	2. Thực hiện các bước lắp ráp mạch ổn áp
	3
	
	3
	

	6
	Chương 6: Mạch dao động – Mạch đơn ổn
	5
	
	5
	

	
	1. Vi mạch tạo xung đơn ổn - IC 74123
	1
	
	1
	

	
	2. Vi mạch dao động - IC 555
	1
	
	1
	

	
	3. Mạch dao động và đơn ổn dùng IC 555
	1
	
	1
	

	
	4. Thiết kế mạch tạo xung 1Hz dùng IC 555
	2
	
	2
	

	7
	Chương 7: Các cổng Logic
	5
	
	5
	

	
	1. Cổng AND – IC 7408
	1
	
	1
	

	
	2. Cổng NAND – IC 7400
	1
	
	1
	

	
	3. Cổng NAND – IC 7410
4. Cổng OR – IC7432
	1
	
	1
	

	
	5. Cổng NOR – IC 7402
6. Cổng EX - OR – IC 7486
	1
	
	1
	

	
	7. Cổng EX - NOR – 74266
8. Cổng NOT – IC 7414
	1
	
	1
	

	8
	Chương 8: Flip Flop
	5
	
	5
	

	
	1. JK Flip Flop – IC 74112
	1
	
	1
	

	
	2. Các mạch ứng dụng của JK Flip Flop
2.1. Mạch đếm không đồng bộ
2.2. Mạch đếm đồng bộ
	1
	
	1
	

	
	3. D Flip Flop – IC 7474
	1
	
	1
	

	
	4. Các mạch ứng dụng của D Flip Flop
4.1. Mạch ghi dịch
4.2. Mạch đếm vòng
	2
	
	2
	

	9
	Chương 9: Mạch đếm vòng
	5
	
	5
	

	
	1. IC 4017
	2
	
	2
	

	
	2 Các mạch ứng dụng của IC 4017
2.1. Mạch đếm
2.2. Mạch điều khiển đèn giao thông
2.3. Mạch điều khiển lệch pha
	3
	
	3
	

	10
	Chương 10: Thanh ghi dịch
	5
	
	5
	

	
	1. IC 74164
	1
	
	1
	

	
	2 Các mạch ứng dụng của IC 74164
2.1. Mạch sáng dần và tắt hết
2.2. Mạch sáng dần và tắt dần
2.3. Mạch sáng tắt xen kẽ
	2
	
	2
	

	
	3. IC 74194
	1
	
	1
	

	
	4 Các mạch ứng dụng của IC 74194
4.1. Mạch sáng dần từ trái sang phải và tắt hết 
4.2. Mạch sáng dần và tắt dần từ trái sang phải
4.3. Mạch sáng dần và tắt dần từ phải sang trái
	1
	
	1
	

	11
	Chương 11: Mạch đếm
	5
	
	5
	

	
	1. IC đếm BCD 7490
	1
	
	1
	

	
	2. IC đếm MOD 12 7492
	1
	
	1
	

	
	3. IC đếm nhị phân 4 bit 7493
	1
	
	1
	

	
	4. Các mạch ứng dụng của IC đếm
4.1. Mạch đếm MOD 2, MOD 5
4.2. Mạch đếm MOD 6, MOD 10
4.3. Mạch đếm từ 0 đến 9 hiển thị trên LED 7 đoạn
4.4. Mạch đếm từ 00 đến 99 hiển thị trên LED 7 đoạn
	2
	
	2
	

	12
	Chương 12: Mạch đếm lên, đếm xuống, đặt trước số đếm
	5
	
	5
	

	
	1. IC đếm BCD 74192
	1
	
	1
	

	
	2. Các mạch ứng dụng của IC đếm
2.1. Mạch đếm từ 0 đến 9 hiển thị trên LED 7 đoạn
2.2. Mạch đếm từ 9 về 0 hiển thị trên LED 7 đoạn
2.3. Mạch đếm đặt trước số đếm từ 2 đến 7 hiển thị trên LED 7 đoạn
2.4. Mạch đếm đặt trước từ 5 xuống 1 hiển thị trên LED 7 đoạn
2.5. Mạch đếm từ 59 đến 00 hiển thị trên LED 7 đoạn
	4
	
	4
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Nhận dạng, đo kiểm, đọc trị số điện trở, cuộn dây, tụ điện, Diode, Transistor 	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận dạng và đọc được trị số chính xác của các loại điện trở, tụ điện
- Trình bày được quy trình sử dụng đồng hồ VOM và cách thức đo các linh kiện.
- Đo được các đại lượng điện, các linh kiện R, L, C, xác định chân cũng như hư hỏng bằng đồng hồ VOM 
- Tính toán được các thông số và ứng dụng trong mạch.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Nhận biết điện trở, tụ điện
2.2. Đọc trị số điện trở, tụ điện
2.3. Đo kiểm R, L, C
2.4. Đo kiểm  Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt)
2.5. Đo kiểm để xác định chân Transistor
2.6. Đo kiểm để xác định hư hỏng Diode, Transistor
Chương 2: Phương pháp làm mạch in	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên lý tạo ra bảng mạch in đơn giản.
- Thi công được một bảng mạch in đơn giản, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Thiết kế mạch in 
2.2. Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật
2.3. Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc sảo
2.4. Ngâm mạch in
2.5. Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô
2.6. Khoan mạch.
Chương 3: Kỹ thuật hàn chì	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được tiêu chí, nguyên tắc hàn sử dụng mỏ hàn, máy hàn.
- Hàn được các linh kiện đúng tiêu chí kỹ thuật.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Hàn điểm 
2.1.1. Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in
2.1.2. Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.
2.1.3. Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.
2.2. Hàn nối dây
2.2.1. Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in
2.2.2. Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.
2.2.3. Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp
Chương 4: Ráp mạch chỉnh lưu	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được tiêu chí, nguyên tắc ráp mạch chỉnh lưu.
- Ráp được mạch chỉnh lưu đúng tiêu chí kỹ thuật.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Ráp Adaptor theo sơ đồ hướng dẫn
2.2. Thử Adaptor
2.3. Hoàn chỉnh bộ Adaptor
2.4. Ráp mạch chỉnh lưu
Chương 5: Ráp mạch ổn áp DC	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được tiêu chí, nguyên tắc ráp mạch ổn áp DC.
- Ráp được mạch ổn áp DC  đúng tiêu chí kỹ thuật.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Vẽ mạch in mạch ổn áp 5VDC hoặc mạch ổn áp dùng IC LM317
2.2. Thực hiện các bước lắp ráp mạch ổn áp
Chương 6: Mạch dao động – Mạch đơn ổn	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch đơn ổn và mạch dao động dùng IC 555.
- Sử dụng được IC 555 để tạo mạch dao động đơn ổn và mạch tạo xung 1Hz. 
- Mô phỏng được mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Vi mạch tạo xung đơn ổn - IC 74123
2.2. Vi mạch dao động - IC 555
2.3. Mạch dao động và đơn ổn dùng IC 555
2.4. Thiết kế mạch tạo xung 1Hz dùng IC 555
Chương 7: Các cổng Logic	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại cổng logic thông dụng.
- Sử dụng được IC cổng logic để thiết kế các mạch ứng dụng.
- Mô phỏng được mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Cổng AND – IC 7408
2.2. Cổng NAND – IC 7400
2.3. Cổng NAND – IC 7410
2.4. Cổng OR – IC7432
2.5. Cổng NOR – IC 7402
2.6. Cổng EX - OR – IC 7486
2.7. Cổng EX - NOR - 74266
2.8. Cổng NOT – IC 7414
Chương 8: Flip Flop	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại Flip Flop.
- Sử dụng được các Flip Flop để thiết kế các mạch ứng dụng.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. JK Flip Flop – IC 74112
2.2. Các mạch ứng dụng của JK Flip Flop
2.2.1. Mạch đếm không đồng bộ
2.2.2. Mạch đếm đồng bộ
2.3. D Flip Flop – IC 7474
2.4. Các mạch ứng dụng của D Flip Flop
2.4.1. Mạch ghi dịch
2.4.2. Mạch đếm vòng
Chương 9: Mạch đếm vòng	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của IC 4017.
- Sử dụng được IC 4017 để thiết kế các mạch ứng dụng
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. IC 4017
2.2 Các mạch ứng dụng của IC 4017
2.2.1. Mạch đếm
2.2.2. Mạch điều khiển đèn giao thông
2.2.3. Mạch điều khiển lệch pha
Chương 10: Thanh ghi dịch	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của IC 74164 và IC 74194
- Sử dụng được IC 74164 và IC 74194 để thiết kế các mạch ứng dụng.
- Mô phỏng được mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. IC 74164
2.2 Các mạch ứng dụng của IC 74164
[bookmark: _Hlk79827536]2.2.1. Mạch sáng dần và tắt hết
2.2.2. Mạch sáng dần và tắt dần
2.2.3. Mạch sáng tắt xen kẽ
2.3. IC 74194
2.4 Các mạch ứng dụng của IC 74194
2.4.1. Mạch sáng dần từ trái sang phải và tắt hết 
2.4.2. Mạch sáng dần và tắt dần từ trái sang phải
2.4.3. Mạch sáng dần và tắt dần từ phải sang trái
Chương 11: Mạch đếm	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của IC đếm 7490, 7492, 7493.
- Sử dụng được IC đếm 7490, 7492, 7493 để thiết kế các mạch ứng dụng.
- Mô phỏng được mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. IC đếm BCD 7490
2.2. IC đếm MOD 12 7492
2.3. IC đếm nhị phân 4 bit 7493
2.4. Các mạch ứng dụng của IC đếm
2.4.1. Mạch đếm MOD 2, MOD 5
2.4.2. Mạch đếm MOD 6, MOD 10
2.4.3. Mạch đếm từ 0 đến 9 hiển thị trên LED 7 đoạn
2.4.4. Mạch đếm từ 00 đến 99 hiển thị trên LED 7 đoạn
Chương 12: Mạch đếm lên, đếm xuống, đặt trước số đếm	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của IC đếm 74192.
- Sử dụng được IC đếm 74192 để thiết kế các mạch ứng dụng.
- Mô phỏng được mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. IC đếm BCD 74192
2.2. Các mạch ứng dụng của IC đếm
2.2.1. Mạch đếm từ 0 đến 9 hiển thị trên LED 7 đoạn
2.2.2. Mạch đếm từ 9 về 0 hiển thị trên LED 7 đoạn
2.2.3. Mạch đếm đặt trước số đếm từ 2 đến 7 hiển thị trên LED 7 đoạn
2.2.4. Mạch đếm đặt trước từ 5 xuống 1 hiển thị trên LED 7 đoạn
2.2.5. Mạch đếm từ 59 đến 00 hiển thị trên LED 7 đoạn
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy vi tính.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Internet, các phần mềm hỗ trợ, linh kiện điện tử, mô hình, mạch điện tử, các bản vẽ.
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giảng viên.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày và đọc được các thông số kỹ thuật của linh kiện điện tử và IC.
+ Mô tả được quy trình thiết kế và thiết lập mạch điện tử.
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử và mạch số cơ bản. 
- kỹ năng:
+ Vẽ được sơ đồ mạch logic
+ Thiết kế được mạch
+ Lắp ráp được mạch
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới
+ Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động. 
2. Phương pháp: 
Được đánh giá qua bài kiểm tra thực hành của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:
- Hoạt động của mô hình thực hành.
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh.
- Thời gian thực hiện.
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến các linh kiện điện tử và mạch số.
+ Trình bày đầy đủ quy trình, nguyên lý, cách thức tháo ráp các linh kiện điện tử và mạch số.
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Cho sinh viên thực bài tập và đặt các câu hỏi để sinh viên trả lời.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên hiểu rõ lý thuyết liên quan, tham khảo tài liệu và làm việc nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành giảng viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
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